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Mẫu Khám Thăm Dò và Lượng Định Nguy Cơ Nhiễm Siêu Vi Ebola
Ngày duyệt lại: Ngày 28 tháng Mười, 2014, 10:00 sáng

Các Thể Thức Bắt Buộc về Ebola 

1.	 Trong vòng 21 ngày qua, quý vị có du hành đến bất cứ quốc gia Phi Châu 
nào sau đây không?

•	 Guinea
•	 Liberia
•	 Sierra Leone
•	 Cộng Hòa Dân Chủ Congo

2.	 Trong vòng 21 ngày qua, quý vị có từng tiếp xúc với người nào bị bệnh do 
siêu vi Ebola không (bất kể đã biết rõ hay nghi ngờ)?

CÓKHÔNG

Không cần hỏi thêm gì nữa 1.	 ĐỪNG CHẠM VÀO BỆNH NHÂN!
2.	 Hãy yêu cầu bệnh nhân đeo khẩu trang.
3.	 Hộ tống bệnh nhân tới phòng chuyên 

biệt, và nhớ luôn luôn giữ khoảng cách 
ít nhất ba bộ với bệnh nhân. Có thể mặc 
PPE Khám Thăm Dò (theo thể thức) trong 
lúc hộ tống. Nếu không thể giữ khoảng 
cách ba bộ thì phải mặc PPE Khám Thăm 
Dò (đúng theo thể thức). Hãy nhờ người 
khác canh gác khu vực. Và yêu cầu bệnh 
nhân lưu lại trong phòng.

4.	 Yêu cầu Chuyên Viên Khám Thăm Dò 
mặc PPE vào rồi nêu các câu hỏi ở Phần 
B.

5.	 Nên lưu ý là nếu có thể nói chuyện với 
bệnh nhân theo phương pháp liên lạc hai 
chiều (điện thoại, v.v...) thì sẽ dễ khám 
thăm dò và hỏi han mà không phải mặc 
PPE.

Nêu những câu hỏi sau đây cho mỗi bệnh nhân ở mọi lối vào cơ sở BSWH (Baylor Scott 
& White Health).

Có       Không

Chữ ký của người khám thăm dò Ngày
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PHẦN A: KHÁM THĂM DÒ

cho bất cứ câu hỏi nào
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1.	 Hãy đi vào phòng sau khi mặc PPE Khám Thăm Dò. KHÔNG ĐƯỢC chạm vào 
bệnh nhân suốt quá trình giao tiếp sau đây.

2.	 Trao nhiệt kế (chỉ dùng một lần) cho bệnh nhân rồi yêu cầu họ đặt dưới lưỡi. Bảo họ 
đọc chỉ số thân nhiệt. Yêu cầu họ bỏ nhiệt kế trở vào vật chứa rồi đặt xuống.

3.	 Ghi thân nhiệt bệnh nhân   ________ 
4.	 Hỏi xem bệnh nhân có bất cứ triệu chứng nào sau đây không:

•	 Sốt?
•	 Nhức đầu?
•	 Suy nhược (yếu sức)?
•	 Đau nhức bắp thịt?
•	 Ói mửa?
•	 Tiêu chảy?
•	 Xuất huyết?
•	 Đau bụng?

5.	 Nêu những câu hỏi sau đây để xác định nguy cơ rủi ro:

Nguy Cơ Tiếp Nhiễm Cao:
•	 Có phải quý vị từng tiếp xúc với máu hay chất nước nào từ cơ thể người bệnh 

(bất kể là qua vết kim đâm hay màng nhầy)?
•	 Có phải quý vị từng tiếp xúc trực tiếp qua da hoặc thấm phải máu hay chất nước 

nào từ cơ thể của bệnh nhân Ebola mà không có trang bị bảo vệ cá nhân (per-
sonal protective equipment, hay PPE) thích hợp?

•	 Có phải quý vị từng cầm nắm xem xét máu hay chất nước nào từ cơ thể của 
bệnh nhân Ebola nhưng chưa được bảo vệ bằng biện pháp thích hợp, chẳng 
hạn như PPE hoặc biện pháp an toàn sinh học tiêu chuẩn?

•	 Có phải quý vị từng tiếp xúc trực tiếp với người chết mà không có PPE thích hợp 
tại quốc gia đang bùng phát nạn dịch Ebola?

Nguy Cơ Tiếp Nhiễm Thấp:
•	 Có phải quý vị từng tiếp xúc bệnh nhân Ebola trong gia hộ?
•	 Có phải quý vị từng có tiếp xúc gần gũi khác với bệnh nhân Ebola trong cộng 

đồng hoặc ở cơ sở chăm sóc sức khỏe? (những dạng giao tiếp nhất thời, chẳng 
hạn như thoáng bước ngang qua hay đi qua lại trong bệnh viện, đều không là 
tiếp xúc gần gũi)

•	 Có phải quý vị từng trực tiếp cầm nắm các loài dơi, gặm nhấm hay linh trưởng 
hoặc thịt sống của thú hoang tại những quốc gia bị liệt kê trong câu hỏi thăm dò 
đầu tiên?

Trước khi rời khỏi phòng, hãy cởi PPE, đúng theo thể thức dùng PPE Khám Thăm Dò.

Có        Không

Chữ ký của chuyên viên khám thăm dò Ngày
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